Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người cho chết não”, mã số KC.10.10/16-20.
Tổng kinh phí thực hiện: 13.100 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đỗ Quyết;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	GS.TS. Đỗ Quyết
	Giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	2
	PGS.TS. Trần Viết Tiến
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Quân y 103

	3
	PGS.TS. Nguyễn Trường Giang
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Học viện Quân y

	4
	PGS.TS.Nguyễn Tùng Linh
	Phó giáo sư, Tiến sỹ 
	Học viện Quân y 

	5
	PGS. TS. Hoàng Mạnh An
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Quân y 103

	6
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trung
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Quân y 103

	7
	PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Quân y 103

	8
	TS.Trịnh Cao Minh
	Tiến sỹ
	Học viện Quân y

	9
	PGS.TS. Đào Minh Tuấn
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện nhi TW

	10
	PGS.TS.Bùi Văn Mạnh
	Phó giáo sư, tiến sỹ
	Bệnh viện Quân y 103


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Người được ghép phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chỉ định ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc một phổi từ người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	1.1
	Mô hình tổ chức  ghép phổi  từ người cho  sống và  người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	1.2
	Quy trình tuyển chọn, chăm sóc bệnh nhân chờ ghép phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	1.3
	Quy trình tuyển chọn, chăm sóc người sống cho thùy phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	1.4
	Quy trình tuyển chọn, chăm sóc, hồi sức người chết não cho phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Quy trình ghép một thùy phổi và ghép một phổi trên thực nghiệm
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2.1
	Quy trình gây mê trong phẫu thuật ghép thùy phổi và ghép phổi thực nghiệm
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2.2
	Quy trình kỹ thuật ngoại khoa ghép 1 phổi thực nghiệm từ nguồn truyền rửa đa tạng
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2.3
	Quy trình ghép thùy phổi trên thực nghiệm
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Quy trình ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc ghép một phổi từ người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3.1
	Quy trình gây mê trong ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc ghép một phổi từ hoặc người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3.2
	Quy trình kỹ thuật lấy, rửa, bảo quản phổi từ người cho sống hoặc người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3.3
	Quy trình kỹ thuật ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc ghép một phổi từ người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3.4
	Quy trình hồi sức, điều trị, theo dõi sau ghép phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Báo cáo kết quả  thực hiện 1 ca ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc một phổi từ người cho chết não
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 05 bài báo khoa học trong nước 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	02 bài  báo  khoa học  trên  tạp chí quốc tế 
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	3
	Sách chuyên khảo về chỉ định và lựa chọn bệnh nhân ghép phổi
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Đào tạo: 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Chỉ định ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc một phổi từ người cho chết não
	12/2018
	Bệnh viện QY 103

BV Chợ Rẫy, BV phổi TW, BV Việt Đức, BV nhi TW
	

	2
	Quy trình ghép một thùy phổi và ghép một phổi trên thực nghiệm
	12/2018
	Bệnh viện QY 103

BV Chợ Rẫy, BV phổi TW, BV Việt Đức, BV nhi TW
	

	3
	Quy trình ghép thùy phổi từ người cho sống hoặc ghép một phổi từ người cho chết não
	12/2018
	Bệnh viện QY 103

BV Chợ Rẫy, BV phổi TW, BV Việt Đức, BV nhi TW
	


2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu triển khai ghép phổi trên người lấy từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam thành công ghép phổi là bước phát triển mang tính đột phá của khoa học công nghệ chuyên ngành y học, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020. 
- Ca ghép phổi đầu tiên thành công đã minh chứng trình độ y học nước ta phát triển ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển y học nói chung và các chuyên ngành nội hô hấp, gây mê, hồi sức, phẫu thuật lồng ngực, vi sinh, miễn dịch. 

- Kết quả của đề tài cũng tạo điều kiện cho phát triển trao đổi và hợp tác kỹ thuật với các nước phát triển, xây dựng và nâng cao năng lực ghép tạng thành kỹ thuật mũi nhọn của Việt Nam

2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

- Thực hiện thành công ghép phổi có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế nước ta: Thực hiện thành công kỹ thuật hiện đại là bước khẳng định mạnh mẽ tiến bộ của ngành y tế Việt Nam, giúp giảm bợt gánh nặng bệnh tậ hô hấp cho xã hôi, ngành y tế, đồng thời mang lại cho người bệnh hy vọng sống thêm một cuộc sống mới khoẻ mạnh, giúp người bệnh giảm bớt chi phí vì thay vì sang nước ngoài ghép tạng, họ có thể được ghép phổi ngay tại Việt Nam với tạng của người Việt Nam. 
- Đề tài thực hiện xong trước tiến độ được giao 1 năm đã tiết kiệm nhiều công sức, kinh phí cho nhà nước và ngành y tế.

2.4.2. Hiệu quả xã hội


Sự thành công của kỹ thuật cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và hiện thực hóa luật hiến tạng của Quốc Hội vào đời sống, khẳng định đường lối sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ y tế đối với chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Nguyễn Thị Khánh Vân,

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
X
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